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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

---------------- 

Bản án số:  174/2017/HSST 

Ngày 13/7/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             --------------- 

NHÂN DANH 

         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, TP.HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tô Thanh Phong 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông(bà) Nguyễn Thị Bắc 

            Ông(bà) Đặng Thị Nhác 

- Thư ký phiên toà: Bà Thạch Thị Hằng – Thư ký Toà án nhân dân Q.Long 

Biên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thu Hằng - Kiểm sát viên. 

Ngày 13/7/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên – Hà Nội xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 130/2017/HSST ngày 17/05/2017 

đối với bị cáo: Lê Văn V – Sinh năm: 1980; HKTT: Tập thể N – Phường N- 

Quận B - Hà Nội; Chỗ ở: Số X Ngõ B  - Quận Y - Hà Nội; trình độ văn hóa: 

06/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Không; con ông: Lê 

Văn G và bà Công Thị H; TATS: Theo danh chỉ bản số 554 ngày 04/10/2014 

của Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo có 

01 tiền án(Bản án số 386/HSST ngày 17/03/1998 Toà án nhân dân TP Hà Nội 

18 năm tù tội giết người và 10 năm tù tội cướp tài sản công dân. Tổng hợp hình 

phạt là 20 năm tù); Bị cáo bị bắt giữ ngày 03/10/2014;  

Tòa án nhân dân Quận Long Biên xét xử sơ thẩm bản án số 25 ngày 

26/03/2015. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có Quyết định Giám đốc thẩm 

số 30 ngày 26/04/2017 hủy phần hình phạt.  Quyết định huỷ quyết định thi hành 

án phạt tù số 05 ngày 18/05/2017 – Lệnh bắt và tạm giam số 01 ngày 

18/05/2017 của Toà án ND Quận Long Biên - HN (Có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

          Hồi 11h 15’ ngày 03/10/2014 tại trước cửa số nhà 533 Nguyễn Văn Linh 

– Phường Sài Đồng – Q Long Biên – Hà Nội, công an phường Sài Đồng phối 

hợp với lực lượng 141 công an thành phố Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ bắt 

quả tang Lê Văn V tàng trữ trái phép chất ma tuý.  

        Vật chứng thu giữ 01 gói nilon màu trắng bên trong có tinh thể màu 

trắng(V khai là ma tuý) Ngoài ra công an còn thu giữ của V 01 điện thoại di 

động Qmobile, 01 điện thoại nhãn hiệu A8S. 

      Tại bản kết luận giám định số 8170/PC 54 ngày 02/12/2014 của phòng kỹ 

thuật hình sự công an thành phố Hà Nội kết luận 01 túi nilon chứa tinh thể màu 

trắng có thành phần Methamphetamin trọng lượng tinh thể là 8,218 gam. Bản 

kết luận giám định số 6076/C54 ngày 23/12/2014 của Viện khoa học hình sự 

Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm kết luận hàm lượng  Methamphetamin 

trong mẫu gửi giám định là 37,6%. 

     Tại cơ quan điều tra Lê Văn V khai nhận: Khoảng 05h ngày 03/10/2014 V 

bắt xe xuống Hải Phòng mua ma tuý để sử dụng cho bản thân. Khi đến chợ Lý 

Thường Kiệt- Hải Phòng, V gặp và mua của một phụ nữ không quen biết 01 gói 

ma tuý tổng hợp giá 6.200.000đ. Sau khi mua được ma tuý V cất vào túi quần 

bên phải phía trước đang mặc rồi bắt xe khách về Hà Nội. Đến 11h 15’ cùng 

ngày, khi xe về đến trước cửa số nhà 533 Nguyễn Văn Linh Phường Sài Đồng – 

Q Long Biên – Hà Nội thì bị công an bắt giữ thu tang vật nêu trên. 

      Đối với đối tượng bán ma tuý cho V do V không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ 

thể nên cơ quan điều tra không có điều kiện làm rõ xử lý. 

 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Bản cáo trạng số: 26/KSĐT ngày 29/01/2015 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Long Biên đã truy tố bị cáo về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo 

Khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội 
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của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Nhân thân bị cáo có tiền án chưa 

xoá lần này phạm tội là tái phạm theo khoản 1 điều 49 Bộ luật hình sự. Kháng 

nghị giám đốc thẩm số 70/2016/KN-HS ngày 07/12/2016 kháng nghị bản án số 

25 ngày 26/03/2015. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có Quyết định Giám 

đốc thẩm số 30 ngày 26/04/2017 hủy phần hình phạt là đúng pháp luật. Do vậy 

hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” 

theo Khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự.  

Viện kiểm sát Quận Long Biên rút một phần truy tố bị cáo từ khoản 2 

sang khoản 1 điều 194 BLHS 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 194; điểm g khoản 1  

Điều  48; điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 41 và Điều 33 của BLHS 1999. Điều 

76 Bộ luật tố tụng hình sự 2003; Khoản 3 điều 7 BLHS 2015; Nghị quyết số: 

109/2015/QH13 cña quốc hội có lợi cho bị cáo. 

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 40 đến 48 tháng tù.  

  Về dân sự: Không. 

  Về vật chứng và án phí: Đề nghị giữ nguyên như trong phần Quyết định 

của bản án số 25 ngày 26/03/2015 của Toà án ND Quận Long Biên – HN. 

   Nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mở lượng 

khoan hồng gi¶m nhÑ h×nh ph¹t cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

- Về hành vi , quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an 

quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Viện kiểm sát Quận Long Biên 

rút một phần truy tố bị cáo từ khoản 2 sang khoản 1 điều 194 BLHS là đúng qui 

định pháp luật. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo thành 

khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo không có khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 
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Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

 - Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Long Biên đã truy tố. 

HĐXX có đủ cơ sở kết luận:  

Hồi 11h 15’ ngày 03/10/2014 tại trước cửa số nhà 533 Nguyễn Văn Linh 

– Phường Sài Đồng – Q Long Biên – Hà Nội, bị cáo đã có hành vi Tàng trữ trái 

phép chất ma tuý  Methamphetamin trọng lượng tinh thể là 8,218 gam hàm 

lượng là 37,6%. 

 Hành vi của bÞ c¸o có đầy đủ dấu hiệu của tội: Tàng trữ trái phép chất 

ma tuý. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 194 của Bộ luật 

hình sự. Kháng nghị giám đốc thẩm số 70/2016/KN-HS ngày 07/12/2016 kháng 

nghị bản án số 25 ngày 26/03/2015. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có 

Quyết định Giám đốc thẩm số 30 ngày 26/04/2017 hủy phần hình phạt là đúng 

pháp luật. 

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ 

buộc tội và truy tố bị cáo t¹i phiªn tßa về tội: Tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt ma tuý 

theo khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

 Về tình tiết giảm nhẹ TNHS của bị cáo: Tại cơ quan điều tra cũng như 

tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là các tình 

tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm  p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Nên áp dụng Khoản 3 điều 7 BLHS 2015; Nghị quyết số: 109/2015/QH13 của 

quốc hội có lợi cho bị cáo. 

Xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử 

thấy nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo và chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án 

tù trong khung hình phạt có tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội 

phạm. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt tù đối với bị cáo 

là có căn cứ và phù hợp với pháp luật.  
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- Về dân sự: Không có nên HĐXX không đặt vấn đề giải quyết. 

- Về vật chứng vµ ¸n phÝ: Đề nghị của VKS giữ nguyên như bản án số 25 

ngày 26/03/2015 của Toà án ND Quận Long Biên – HN là có căn cứ và phù 

hợp với pháp luật. 

Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Lê Văn V phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 194; Kho¶n 1 ®iÒu 49; điểm g khoản 1 điều 48; 

điểm p Khoản 1 Điều 46;  Điều 33  Bộ luật hình sự 1999; Khoản 3 điều 7 

BLHS 2015. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn V 48 (bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt và tạm giam là ngày 18/05/2017. Được trừ hạn bắt giữ từ ngày 

03/10/2014 của bản án số 25 ngày 26/03/2015 của Toà án ND Quận Long Biên 

– HN đến ngày 18/05/2017. 

- Về xử lý vật chứng án phí: Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76, 99, 231, 

234 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội. 

         Giữ nguyên như trong phần Quyết định của bản án số 25 ngày 26/03/2015 

của Toà án ND Quận Long Biên – HN(Tịch thu tiêu huỷ 8,218 gam tinh thể 

màu trắng có thành phần Methamphetamin, trong đó hàm lượng là 37,6% thu 

giữ của V – Hiện đang lưu giữ tại công an Quận Long Biên- Phiếu nhập vật 

chứng ngày 28/12/2014; Trả cho bị cáo V 01 điện thoại di động Qmobile, 01 

điện thoại nhãn hiệu A8S đều đã qua sử dụng nhưng cho tạm giữ để đảm bảo 

thi hành án – Hiện có tại Chi cục thi hành án Quận Long Bìên theo biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 05/02/2015; Bị cỏo phải nộp 200.000 đồng án phí 

HSST) 

Án xử công khai sơ thẩm. 

    BÞ c¸o có mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án.  
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Nơi nhận: 

- Công an Q.LB;  

- Viện kiểm sát ND Q.LB; 

- Viện kiểm sát NDTPHN 

- Trại giam HN 

- Thi hành án dân sự Q.LB; 

- Thi hành án hình sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP; 

- Bị cáo. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

Tô Thanh Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


